
PHỤ LỤC 

Danh sách Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp do Sở Công Thương đã tiếp 

nhận và gửi Công an các huyện, thành phố Long Khánh  

và thành phố Biên Hòa (đợt từ 09/9/2021 đến 10/9/2021) 

(Kèm theo văn bản số…………./SCT-CN ngày…../9/2021 của Sở Công Thương) 

 

STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

1 Công ty TNHH Daewon Chemical Vina (11) 11 

2 Công ty TNHH Ansell Vina (14) 14 

3 Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam (11) 11 

4 CÔNG TY TNHH SX TM VĨNH TRƯỜNG PHÁT (1) 1 

5 Công Ty TNHH Koikeya Việt Nam (6) 6 

6 Công ty TNHH Yupoong Việt Nam (4) 4 

7 Công ty TNHH Choice Pro -Tech (4) 4 

8 Cty YGS Vina (1) 1 

9 công ty TNHH MTV KYC (5) 5 

10 Công ty Happycook (4) 4 

11 Công Ty TNHH Homn Reen (2) 2 

12 Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam (1) 1 

13 Công ty Cổ phần công nghiệp Gốm sứ Taicera (11) 11 

14 Công ty TNHH Bột kim loại Julien VN (2) 2 

15 Công ty TNHH Cáp Taihan Vina (2) 2 

16 Công ty TNHH Vopak Việt Nam (3) 3 

17 Công ty TNHH Durocolour Việt Nam (2) 2 

18 Công ty TNHH Pretec World (2) 2 

19 Công ty Poonglim (2) 2 

20 Công ty DongJin Việt Nam (5) 5 

21 Công ty Dae Myung Chemical (7) 7 

22 Công ty TNHH YIDA (3) 3 

23 Công ty TNHH Vật liệu công nghệ AMICO (2) 2 

24 Công ty TNHH Chinwell (1) 1 

25 Cty TNHH Murata Manufacturing (4) 4 

26 Công ty TNHH Meggitt VN (7) 7 

27 Công ty TNHH Thực phẩm NFC (1) 1 

28 Cty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam (3) 3 

29 CÔNG TY TNHH JNJ VINA (5) 5 

30 Công ty TNHH Nhựa Sakaguchi Việt Nam (4) 4 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

31 Công ty CP kết cấu thép GSB (5) 5 

32 Công ty Gwangjin Vina HCM (1) 1 

33 CÔNG TY TNHH  DO SUNG MACHINERY VINA (2) 2 

34 Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (9) 9 

35 Công ty TNHH Yung Chi Paint & Varnish MFG (2) 2 

36 Công ty KCTC VINA (1) 1 

37 Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai (2) 2 

38 Công ty TNHH TMDV SX Thiết bị Aureole (1) 1 

39 Công ty Cổ phần Đồng Nai (9) 9 

40 Công ty TNHH COFCO International Việt Nam (8) 8 

41 Công Ty CP Bê tông ly tâm Đồng Nai (5) 5 

42 Công ty TNHH Kemira (2) 2 

43 Công ty TNHH MTV KYC VIỆT NAM (5) 5 

44 Cty TNHH Công nghiệp Phú Thái (7) 7 

45 Công ty TNHH Công Nghiệp T.A Việt Nam (2) 2 

46 Công ty TNHH Dệt Sợi Zara (8) 8 

47 Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam (5) 5 

48 CÔNG TY TNHH AJU VIỆT NAM (2) 2 

49 Công ty CP Cơ điện Hoàng Hưng (3) 3 

50 Công ty TNHH Seo Incheon Vn (5) 5 

51 Công ty TNHH kỹ thuật Muro (7) 7 

52 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO (4) 4 

53 Công ty TNHH In Hoa Ruijia Việt Nam (1) 1 

54 Công ty TNHH Kotop Vina (5) 5 

55 Công ty TNHH KUO YUEN VN (1) 1 

56 Công ty Công ty TNHH Four Nine (4) 4 

57 Công ty TNHH JFK VINA (3) 3 

58 Công ty TNHH Lovetex (1) 1 

59 Công ty TNHH Bayer Việt Nam (3) 3 

60 Công ty TNHH Platel Vina (9) 9 

61 Công ty TNHH Torrecid VN (2) 2 

62 Công ty TNHH Hoài Phú Long (6) 6 

63 Công ty TNHH URAI PHANIC (3) 3 

64 Cty Cổ Phần Dược Phẩm Otsuka Việt Nam (2) 2 

65 Công ty TNHH VMS Engineering (5) 5 

66 Công Ty TNHH Changdae Vina (9) 9 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

67 Công ty TNHH HIKNIt (12) 12 

68 Công ty Sebang Battery Vina (4) 4 

69 Cong ty TNHH Jung woo Vina (4) 4 

70 Công ty TNHH HSPolytech (2) 2 

71 Công ty TNHH VN Center Power Tech (4) 4 

72 Công Ty TNHH Harvest Garment Việt Nam (4) 4 

73 Công ty TNHH OHTA VN (3) 3 

74 Công ty CP C.P VN (1) 1 

75 Công ty Minato Seiko Việt Nam (2) 2 

76 Công ty TNHH Henkel (2) 2 

77 Công ty TNHH Cơ Khí Mạ Nhơn Trạch (2) 2 

78 CÔNG TY TNHH ASY VIỆT NAM (9) 9 

79 công ty TNHH Vina Sanematsu (1) 1 

80 Công ty TNHH đồ gỗ Nghĩa Sơn (2) 2 

81 Công ty Impack Việt Nam (3) 3 

82 Công ty TNHH Giấy Tiến Nam (2) 2 

83 Công ty YKK Việt Nam (3) 3 

84 Công ty Cổ Phần Hanaka A.B.M (3) 3 

85 Công ty Chính Long (5) 5 

86 Công ty TNHH Elite Long Thành (3) 3 

87 CÔNG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM (6) 6 

88 Công ty TNHH MTV Thuộc Da Rostaing (3) 3 

89 Công ty TNHH Aido Industry Việt Nam (7) 7 

90 Công ty TNHH CGH Technology VN (6) 6 

91 Công ty TNHH ACROWEL Việt Nam (3) 3 

92 Công ty TNHH Mainetti (9) 9 

93 CTY TNHH PHÚC TRƯỜNG HẢI (13) 13 

94 Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai (5) 5 

95 Công ty TNHH KSM (5) 5 

96 CÔNG TY TNHH MTV LEATHER MASTER (2) 2 

97 Công ty Cổ phần Cấu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 (2) 2 

98 Công ty TNHH Perfect Vision (4) 4 

99 Công ty vật liệu chịu lửa Nam Ưng (1) 1 

100 Công ty TNHH HYUNDAI TECH VINA (5) 5 

101 CÔNG TY TNHH MARUSAN (2) 2 

102 Công ty TNHH Kum Young Vina (3) 3 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

103 CÔNG TY TOHOKU CHEMICAL INDUSTRIES (1) 1 

104 Công ty CP Gạch men Ý Mỹ (2) 2 

105 Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh (3) 3 

106 Công ty TNHH CN Nam Rong (6) 6 

107 Công ty CP Cơ khí chính xác Đại Nam Phát (10) 10 

108 CÔNG TY TNHH VINA TAK (3) 3 

109 Công ty tnhh dongsung vina printing (1) 1 

110 Công ty TNHH CN Kiến Đạt (3) 3 

111 Công ty TNHH Cagill (2) 2 

112 Công ty TNHH Poong Young (1) 1 

113 Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai (13) 13 

114 Công ty TNHH Đồng Thành (7) 7 

115 Công ty TNHH May MẶc Hoàng Thân DQ (1) 1 

116 Công ty CP TCP May Đồng Nai (6) 6 

117 CÔNG TY TNHH MAX SUCCEED (4) 4 

118 Công ty TNHH Huỳnh Lê (3) 3 

119 Công ty cqs khu công nghiệp hố nai (7) 7 

120 Công ty CP Vinacafe Biên Hòa (11) 11 

121 Công ty TNHH Tân Dương (3) 3 

122 Công ty Long Tân Đồng Nai (6) 6 

123 CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT ALPHA (5) 5 

124 Công ty TNHH Total VN (1) 1 

125 Công ty TNHH Balem Vina (2) 2 

126 Công ty TNHH Quốc Tế EVER GROWTH (11) 11 

127 Công ty TNHH ELENTEC HCM VINA (3) 3 

128 Công ty TNHH Stolz-Miras (4) 4 

129 Công ty TNHH Gỗ Khang My (4) 4 

130 Công ty TNHH Yamashita Plastic Viet Nam (1) 1 

131 Công ty TNHH Naxis Việt Nam (3) 3 

132 Công ty TNHH Công Nghiệp Aerem (6) 6 

133 Công ty Daiwa Light Alloy (2) 2 

134 Công ty TNHH SXTM Tân Đông Dương (17) 17 

135 Công ty Mowi (13) 13 

136 Công ty TNHH Samhwa (3) 3 

137 Công ty TNHH TOMOE VIETNAM (3) 3 

138 Công ty TNHH Texma Vina (4) 4 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

139 Công ty Cổ phần DV TM IP VN (2) 2 

140 Công ty CP Công nghiệp Cao su miền nam (16) 16 

141 Công ty TNHH Kin Yip Bags&Hats (2) 2 

142 Công ty TNHH Seogwang VN (3) 3 

143 Công ty CP SX TBĐ Đông Anh (3) 3 

144 Công ty TNHH Global Dyeing (5) 5 

145 Công ty TNHH Vision (2) 2 

146 Công ty TNHH Suzusyo (3) 3 

147 Công ty TNHH Sanko Metal VN (2) 2 

148 Công ty TNHH Quốc tế Nguyên Hưng (2) 2 

149 Công ty TNHH Framas Korea VN (2) 2 

150 Công ty TNHH Woosung (7) 7 

151 Công ty TNHH MTV Phú Tài ĐN (4) 4 

152 Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát (1) 1 

153 Công ty CP Kỹ nghệ ván PB Long Việt (13) 13 

154 Công ty TNHH Giấy Tiến Nam (3) 3 

155 Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang (10) 10 

156 Công ty TNHH Olam VN (2) 2 

157 Công ty TNHH Hóa dầu Great Prosperity (5) 5 

158 Công ty TNHH Tae Young Sang Sa (3) 3 

159 Công ty TNHH Tokin (1) 1 

160 Công ty TNHH zoetis VN (01) 1 

161 Công ty TNHH Gia Thành (2) 2 

162 DNTN Hồng Ngân (3) 3 

163 CÔNG TY TNHH TH TM Breat Into (1) 1 

164 Công Ty TNHH Đỉnh Sáng Đồng Nai (8) 8 

165 Công ty TNHH Gia Thành (2) 2 

166 Công ty TNHH Header Plan (4) 4 

167 Cty SX TM DV Thịnh Phát (2) 2 

168 Công ty TNHH ToKoSeiKi (5) 5 

169 Công ty TNHH MTV Công Nghệ Xanh (3) 3 

170 Công Ty CP Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai (5) 5 

171 Công ty CP Thiên Vân Group  (2) 2 

172 Công ty THNH Nguyễn Hồ Anh Phát (3) 3 

173 Công ty TNHH An Thiên Phú (4) 4 

174 Công ty TNHH Hàng Công nghiệp Việt Thanh (3) 3 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

175 Công ty TNHH Tam Phúc Thành (2) 2 

176 Công ty TNHH TM DV Hoàng Dũng (5) 5 

177 Công ty TNHH Thương mại Cao Quân (2) 2 

178 Nhà mays Supper PP Long Thành (5) 5 

179 Công ty Khời Nguyên (1) 1 

180 Công ty TNHH Quân Nguyên Phát (4) 4 

181 Công ty TNHH Cao Sang Phát (3) 3 

182 Công ty CP Ô tô Đô Thành (4) 4 

183 Cty TNHH Chất đốt Long nguyên (4) 4 

184 Công ty TNHH Phụ tùng Thống Nhất (3) 3 

185 Công ty TNHH Long Nguyên (4) 4 

186 Cty TNHH Sơn Vũ Phát (7) 7 

187 CÔNG TY TNHH Vũ Minh Anh (2) 2 

188 Công ty TNHH Dương Đăng Phát (2) 2 

189 Công ty Cường Thịnh (4) 4 

190 Công ty Việt Mỹ 1 (3) 3 

191 CÔNG TY TNHH  Nội thất Đông Nam (2) 2 

192 Công ty TNHH YNG HUA VN (5) 5 

193 Công ty CP Tân Vĩnh Cửu (6) 6 

194 Công ty Cơ khí Nhất Nam (2) 2 

195 Công ty TNHH An Hòa Phát (6) 6 

196 Cong ty TNHH Minh Hưng Tiến(10) 10 

197 Công ty TNHH Kỹ thuật công trình & TM Phạm Minh (8) 2 

198 Công Ty TNHH TM Nam Phú Phát (7) 7 

199 Công ty TNHH Tân Vĩnh Cửu Long Bình (6) 6 

200 Công ty TNHH Thế giới nhà (8) 8 

201 Công ty CP ToGet Việt Nam 6 

202 Công y TNHH Vĩnh Hà 3 

203 Công ty TNHH Như Ý Phát  5 

204 Công ty TNHH Cường Phúc Khang 6 

205 Công ty TNHH Kim Trường Phúc 1 

206 Công ty TNHH SunJIn  2 

207 Công ty TNHH Huỳnh Nghiệp 2 

208 Công ty TNHH Phan Thị Việt 3 

209 Công y TNHH Cân Bằng Hải Minh 3 

210 Công y TNHH Chế Sao Kim Đồng Nai 2 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

211  Công ty TNHH Lộc Thạch 5 

212 Công ty Cp đầu tư và Công nghiệp Bửu Long 2 

213 Công ty CP Đá Vĩnh Tân 1 

214 Công y TNHH Hoàng Gia Hưng 3 

215 Hoộ kinh doanh Thanh Dũng 2 

216 Công y TNHH Nhựa Bình An Phát 1 

217 Công y TNHH Phạm Bắc 2 

218 Công y TNHH Phước Đức Thịnh 4 

219 Công y TNHH Sợi Nhật Quang 5 

220 Công y TNHH Chế biến thực phẩm Đồng Nai 6 

221 Công y TNHH lộc Quang Phát 5 

222 Công y TNHH Nam Hóa An 2 

223 Công y TNHH BelMont Manufactturing 10 

224 Công y TNHH Cotecna 17 

225 Công ty CP SX BB CN Toàn Cầu 13 

226 Công y TNHH Nam Hóa AN 2 

227 Công y TNHH Nam Thái Nguyễn 4 

228 Công y TNHH MTV Phú Mỹ Thiên 1 

229 Công y TNHH Ngân Thanh Hằng 3 

230 Công y TNHH Sơn Vũ Phát 7 

231 Công y TNHH Tokoseiki 5 

232 Công ty TNHH Sơn Đại Thành  2 

233 Công ty TNHH Nguyễn Lê Minh 2 

234 Công ty CP Thịnh Lộc Phát 1 

235 Công ty TNHH SunJin ViNa 1 

236 Công ty TNHH Phụ Tùng Vạn Phát 4 

237 Công ty TNHH Sao Rồng Việt 4 

238 Công ty TNHH Bình Nguyên Phát 2 

239 Công ty TNHH Càng Vĩnh Hưng 5 

240 Công ty TNHH Nguyễn Lê Minh 1 

241 Công ty TNHH May mặc Hoàng Thân DQ 1 

242 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ FTE 2 

243 Công ty TNHH Sản xuất gach Thành Phát 3 

244 Công ty TNHH SX MEGASUN 5 

245 Công ty TNHH HWA SEUNG VINA 2 

246 Công ty TNHH Công DONa Quế Bằng 2 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

247 Công ty TNHH Gia Kim Tin 4 

248 Công ty TNHH IN l.B.T 3 

249 Công ty TNHH Thương Phú Qúy 3 

250 Công ty TNHH DOTA PRESSING Vina 2 

251 Công ty TNHH SamWô Polymer 6 

252 Công ty TNHH Hợp Phát Thịnh 2 

253 Công ty TNHH Huỳnh Nghiệp 2 

254 Công ty TNHH SX Cơ khí Hương Lan 2 

255 Công ty TNHH Men Chuen Việt Nam 1 

256 Công ty TNHH Yupoong Việt Nam 4 

257 Nhà máy Super PP Long Thành 5 

258 Công ty TNHH Suhil Electronics Vina 2 

259 Công ty TNHH Mera Việt Nam 1 

260 Công ty TNHH Cáp Taihan Vina 2 

261 Công ty TNHH Hory Việt Nam 6 

262 Công ty TNHH Am Industries Việt Nam 3 

263 Công ty Tayca Việt Nam 1 

264 Công ty TNHH Dong Yang E&P HCM Vina 3 

265 Công ty TNHH Thời trang G&G Việt Nam 12 

266 Công ty TNHH Dosung Machinery Vina 2 

267 Công ty TNHH Chunjin Vina 2 

268 Công ty TNHH United Jumbo 3 

269 Công ty TNHH Công nghiệp Sơn Nhất Phẩm 1 

270 Công ty TNHH Shyang Paint 3 

271 Công ty TNHH MTV Kim Vĩnh Thắng 3 

272 Công ty TNHH Happycook 4 

273 Chi nhánh Công ty CP Everpia 4 

274 Công ty TNHH Texchem-Pack 5 

275 Công ty TNHH Onishi Việt nam 2 

276 Công ty TNHH Ojitex 1 

277 Công ty TNHH G.M Global Vina 6 

278 Công ty TNHH Farbez 4 

279 Công ty TNHH Ansell Vina 14 

280 Công ty TNHH MTV YGS Vina 1 

281 Công ty TNHH Hirata Precision Industrial Việt Nam 2 

282 Công ty TNHH Grand Treasure Vina 3 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

283 Công ty TNHH Zagro 3 

284 Công ty TNHH TM và DV Thiện An Phú 1 

285 Công ty TNMHH CN Plus Việt Nam 5 

286 Công ty TNHH Young March Can 2 

287 Công ty TNHH Fumakilla 7 

288 Công ty CP Giải pháp KaKa 5 

289 Công ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam 10 

290 Công ty TNHH SX TM Vĩnh Trường Phát 1 

291 Công ty TNHH Assems VN 3 

292 Công ty TNHH NPL Giày Rheno 2 

293 Công ty TNHH Glotec Vina 5 

294 Công ty HHCN Crest Top VN 4 

295 Công ty TNHH ADVANCED MULTITECH 3 

296 Công ty TNHH Sunjin Vina 3 

297 Công ty TNHH Shin Fung Industrial 5 

298 Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 3 

299 Công ty CP Sáng Tạo OVAO 7 

300 Công ty TNHH MTV Hans Vina 2 

301 Công ty HHCN Chin Lan Shing Rubber Viet Nam 5 

302 Công ty CP Công nghiệp Chính xác Việt Nam 2 

303 Công ty TNHH Huatex Việt Nam 2 

304 Công ty TNHH  Thép Kos Việt Nam 3 

305 CN Công ty CP Phú Tài NMCB Đá Ốp lát 2 

306 Công ty TNHH Chinwell 1 

307 Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai 2 

308 Công ty CP Systell Vina 2 

309 CN Công ty TNHH Gia Thùy 1 

310 Công ty TNHH Tentac 2 

311 Công ty TNHH Hạt Ni 2 

312 Công ty TNHH Volcafe 6 

313 Công ty TNHH Vina Sunwoo 3 

314 Công ty TNHH Thạch Việt- CN Long Thành 4 

315 Công ty TNHH CA System DongNai Vina 1 

316 Cọng ty TNHH SXTM Thiên Long 8 

317 Công ty TNHH Japan Best Foods 4 

318 Công ty TNHH Ô tô Doosung VIệt Na 3 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

319 Công ty TNHH Vopak Việt Nam 3 

320 CN Công ty TNHH MTV Ga Il 2 

321 Công ty TNHH TM và SX Lâm Sản Ba Thanh 3 

322 Công ty TNHH Pretec World 2 

323 Công ty HHCN WINTEK Việt Nam 8 

324 Công ty TNHH XNK Gỗ Tường Hồng 4 

325 Công ty TNHH Myousung Vina 3 

326 Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry 3 

327 Công ty CP SCAVI 15 

328 Công ty TNHH Dong Il Engineering Việt Nam 4 

329 Công ty TNHH Quốc tế Fleming VN 15 

330 CN Công ty CP TM và SX Thuốc thú y Thịnh Á 2 

331 Công ty TNHH Boramtek Việt Nam 9 

332 Công ty TNHH Gia Công và Dịch vụ Thép Sài Gòn 10 

333 Công ty TNHH Fashy  10 

334 Công ty TNHH Samil Vina 6 

335 Công ty TNHH Điệnu ử ONFU 5 

336 Công ty TNHH Bright Việt Nam 4 

337 Công ty CP Thiết bị điện  12 

338 Công ty TNHH Dệt S.Y 5 

339 Công ty CP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 7 

340 Công ty TNHH Durocolour Việt Nam 2 

341 Công ty TNHH Saite Power Source VN 7 

342 Công ty TNHH ILSAM Việt Nam 6 

343 Công ty TNHH Daeyang Vina Precision 4 

344 Công ty TNHH Nasan HCM Việt Nam 14 

345 Công ty TNHH Thai Kodama 2 

346 Công ty TNHH Kureha Việt Nam 2 

347 CN Công ty Liên Doanh TNHH Nippon Express 3 

348 Công ty TNHH Công nghiệp Sansei Việt Nam 3 

349 Công ty TNHH Ulhwa Việt Nam 7 

350 Công ty TNHH Unipax 5 

351 Công ty TNHH Anywaer 3 

352 Công ty Dệt Jumo Việt Nam 5 

353 Công ty TNHh Nhựa và Hóa chất TPC Vina 8 

354 Công ty CP sản xuất KD Thiết bị điện TTC 1 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

355 Công ty TNHH Paramount Bed Việt Nam 2 

356 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Nhật Bảo Nam 3 

357 Công ty Dệt Choongnam Việt Nam 9 

358 Công ty CP Phát triển DNNVV Nhật Bản 2 

359 Công ty TNHH Hwa Seung Vina 2 

360 Công ty Công nghệ Chang shin Việt Nam 7 

361 Công ty TNHH Penflex Việt Nam 5 

362 Công ty HHCN Kaifa - VN 4 

363 Công ty TNHH Công nghiệp TBD Nhơn Trạch 1 

364 Công ty TNHH Solemax Vina 2 

365 Công ty Shell Việt Nam TNHH 1 

366 Công ty TNHH Dong Lim Vina Chemical 9 

367 Công ty TNHH AK Vina 6 

368 Công ty TNHH Ketoen Natie Việt Nam  2 

369 Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam 7 

370 Nhà máy hóa chất Tân Bình 2  4 

371 Công ty TNHH Chế biến thủy hải sản và nước đá Tung Kong 2 

372 Công ty TNHH Dae Jae Việt Nam 3 

373 Công ty TNHH OT MOTOR VINA 1 

374 Công ty TNHH Taiyosha Electric Việt Nam 1 

375 Công ty TNHH Yida Sản phẩm cao su Chính xác VN 3 

376 Công ty TNHH KH&KT Hong Zheng VN 6 

377 Công ty CP Đúc Chính xác CQS May’s 7 

378 Công ty HH KHKT Zoeng Chaqng VN 1 

379 Công ty TNHH Group intellect power Technology 3 

380 Công ty TNHH Khang Thành 3 

381 Công ty TNHH Full In Việt Nam 5 

382 Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa 17 

383 Công ty TNHH Phúc Trường Hải 13 

384 Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Thanh Thanh 5 

385 Công ty TNHH MTV Âu Gia Việt 1 

386 Công ty TNHH Tương Lai 6 

387 Công ty CP Ngô Han 4 

388 Công ty TNHH MTV Việt Nhật Việt 15 

389 Công ty TNHH Hometec. LLC 5 

390 Công ty TNHH Công nghiệp gốm xứ XIE Xing 2 



STT TÊN DOANH NGHIỆP 
SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ 

391 Công ty CP Bao bì và In An Sơn 11 

392 Công ty TNHH Bucheon Việt Nam 5 

393 Công ty CP Kỹ thuật Newsun Việt Nam 13 

394 Công ty TNHH Piping Industries Việt Nam 4 

395 Công ty HHCN Bảo Việt 1 

396 Công ty TNHH Chosun Vina 9 

397 Công ty CP Gốm sứ Toàn Quốc 6 

398 Công ty TNHH Jin Yang Electroics 5 

399 Công ty TNHH Poong Young Vina 7 

400 Công ty TNHH Nam Yang Sông Mây 14 

401 Công ty CP Van shin yi 2 

402 Công ty TNHH SXTM Dịch vụ An Mỹ 2 

403 Công ty TNHH Sportpet Consumer products Việt Nam 4 

404 Công ty TNHH Tian – power Technology 8 

405 
Công ty CP ĐT và XD Công trình 3 xí nghiệp cơ khí và XD đường 

sắt 
2 

406 Công ty TNHH Polycom 4 

407 Công ty TNHH Samtec Việt Nam 5 

408 Công ty TNHH Elensys 7 

409 Công ty CP Gạch men Phương Nam 14 

410 Công ty TNHH Men-Chuen Việt Nam 5 

411 Công ty TNHH Sitto Việt Nam 4 

412 Công ty TNHH Hasung Việt Nam 2 

413 Công ty TNHH Yng Shun Việt Nam 6 

414 Công ty TNHH Tiger Việt Nam 10 

415 Công ty TNHH Công nghiệp Ontops 3 

416 Công ty TNHH Nội thất Khang Vy 5 

417 CN Nhơn Trạch – Công ty CP Thép Nhà bè VNsteel 3 

418 Công ty TNHH Nhựa kỹ thuật Alpha 5 

419 Công ty TNHH Công nghệ Quang điện WANDA Việt Nam 5 

420 Công ty Terumo BCT Việt Nam 8 

421 Công ty TNHH Best Suntechnology 3 

422 Công ty TNHH Sanyo Việt Nam 11 

423 Công ty TNHH Dongyang 2 

424 Công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 9 

425 Công ty CP Carbon Việt Nam 8 
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426 Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu 17 

427 Công ty TNHH Thiết bị điện Shihlin Việt Nam 2 

428 Công ty TNHH MTV TM Hải Gia 1 

429 Công ty VMEP 5 

430 Công ty TNHH Elentec HCM Vina 3 

431 Công ty TNHH Khuôn Mẫu DND Việt Nam 2 

432 Công ty TNHH Mercafe VN 2 

433 Công ty TNHH Superior Multi packaging 1 

434 Công ty TNHH Surman Việt Nam 2 

435 Công ty CPCN Tung Kuang 3 

436 Công ty TNHH Sundat Crop Sience 3 

437 Công ty TNH MTV JR France 3 

438 Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam – CN Amata 7 

439 Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái 3 

440 Công ty CP Kỹ nghệ ván PB Long Việt 11 

441 Công ty CP SX và TM Ghế Việt Nam 2 

442 Công ty TNHH Taixin Printing Vina 3 

443 Công ty TNHH Nesle Việt Nam 1 

444 Tổng Công ty CN Thực phẩm Đồng Nai 3 

445 Công ty TNHH FSV Industry 1 

 

Danh sách có tổng cộng 445 doanh nghiệp./. 
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